
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

STT MSSV NGÀY SINH LỚP
ĐIỂM TRUNG BÌNH

(THANG ĐIỂM 4)
GHI CHÚ

1 31012302895 Nguyễn Quốc Khánh 22/03/2005 23DAI 0.20

2 94012303088 Lê Gia Bảo 30/04/2005 23DKD 0.00

3 94012303098 Sú Nhật Quyền 24/12/2005 23DKD 0.00

4 94012303087 Vũ Ngọc Hải Anh 19/05/2005 23DKD 0.75

5 97812303035 An Đức Tân 26/10/2005 23DKS 0.00

6 97812303037 Tô Nguyễn Minh Thư 22/02/2005 23DKS 0.35

7 97382303177 Phạm Quang Tân 27/11/2004 23DLKT 0.00

8 81012303167 Lý Hoàng Sơn 21/10/2005 23DPM 0.00

9 81012303185 Lê Trọng Thứ 04/05/2004 23DPM 0.00

10 81012302869 Nguyễn Hữu Gia Khánh 05/03/2005 23DPM 0.67

11 81012302854 Trần Duy Hoài An 30/07/2005 23DPM 0.73

12 97222302987 Phạm Ngọc Gia Minh 06/09/2003 23DTA1 0.00

13 97222303003 Nguyễn Bùi Liên Anh 03/12/2005 23DTA2 0.00

14 84012303105 Phan Hoàng Minh Ngân 20/04/2005 23DTM 0.00

15 34012303065 Vũ Trọng Khôi 17/05/2005 23EMAR 0.00

16 84032303058 Nguyễn Minh Thư 27/07/2005 23KTDN 0.00

17 94032302843 Vũ Tiến Thành 18/09/2005 23KTKT 0.00

18 94032302844 Lê Minh Thu 04/08/2004 23KTKT 0.00

19 97512302912 Nguyễn Tấn Dũng 13/09/2005 23LOG 0.00

20 97512302941 Phạm Đức Thuận 28/04/2003 23LOG 0.00

21 73102303155 Trần Thị Hằng 10/09/1994 23TQH 0.00

22 31012202540 Lê Đức Trường Giang 22/11/2004 22DAI 0.00

23 31012202544 Nguyễn Minh Khang 23/12/2004 22DAI 0.75

24 94012202739 Nguyễn Ngọc Tâm Hiếu 27/04/2004 22DKD 0.43

25 97812202814 Lê Bảo Quốc Hưng 26/03/1999 22DKS 0.00

26 97812202660 Nguyễn Phan Quốc Tuấn 15/02/2004 22DKS 0.00

27 97382202620 Đào Đức Anh 15/12/2004 22DLKT 0.63

28 81012202527 Nguyễn Tiến Đạt 27/05/2004 22DPM 0.00
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29 81012202486 Lê Tiến Đạt 02/04/2004 22DPM 0.83

30 97222202640 Đỗ Đông Anh 06/01/2004 22DTA 0.56

31 84012202770 Nguyễn Ngọc Minh Thư 06/05/2004 22EMAR 0.00

32 34012202732 Nguyễn Trần Bảo Hân 06/08/2004 22EMAR 0.88

33 101012202806 Đoàn Song Ngân 30/11/2002 22HTDL 0.00

34 97312202784 Vương Hiền Thy 31/12/2004 22TLH 0.00

35 97012002078 Bùi Thiên Ân 13/06/2002 20DTA2 0.00

36 97012001891 Lê Minh Xuân Hiệp 12/11/2002 20DTA2 0.00

37 97012002058 Lê Đăng Khoa 15/05/2002 20DTA2 0.00

38 97512102221 Trần Trọng Thu Xuân 08/08/2003 21DLOG 0.00

39 87222102274 Bùi Tấn Hồng 08/06/2003 21DTA2 0.00

40 97222102262 Nguyễn Đức Sang 11/08/2003 21DTA2 0.00
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